
CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM
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Chưa VAT Thanh toán
1 OLD Đk 16 D1 1.2 cây 21,273 23,400
2 D2 1.4 cây 24,273 26,700
3 D3 1.7 cây 30,000 33,000
4 OLD Đk 20 D1 1.4 cây 30,000 33,000
5 D2 1.6 cây 34,182 37,600
6 D3 2.0 cây 43,182 47,500
7 OLD Đk 25 D1 1.5 cây 41,091 45,200
8 D2 1.8 cây 47,273 52,000
9 D3 2.0 cây 62,455 68,700

10 OLD Đk 32 D1 1.8 cây 82,636 90,900
11 D2 2.1 cây 95,091 104,600
12 D3 2.5 cây 133,364 146,700
13 OLD Đk 40 D2 2.3 cây 131,000 144,100
14 D3 2.6 cây 168,909 185,800
15 OLD Đk 50 D2 2.8 cây 174,818 192,300
16 D3 3.2 cây 211,455 232,600
17 OLD Đk 63 D2 3.0 cây 210,273 231,300

PHỤ TÙNG 
Cút T

18 D16 cái 3,818 4,200
19 D20 cái 6,818 7,500
20 D25 cái 11,727 12,900
21 D32 cái 16,545 18,200

Cút T có nắp
22 D20 cái 11,636 12,800
23 D25 cái 14,273 15,700
24 D32 cái 19,091 21,000

Cút góc
25 D16 cái 2,909 3,200
26 D20 cái 5,000 5,500
27 D25 cái 6,818 7,500
28 D32 cái 11,727 12,900

Cút góc có nắp
29 D20 cái 8,000 8,800
30 D25 cái 12,636 13,900
31 D32 cái 16,636 18,300

Côn thu
32 D20-16 cái 2,727 3,000
33 D25-20 cái 3,818 4,200
34 D32-25 cái 7,000 7,700

Khớp nối ren
35 D16 cái 3,000 3,300

Đơn giá 
TT Tên sản phẩm

Chiều dày 
(mm)

ĐVT
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Chưa VAT Thanh toán
Đơn giá 

TT Tên sản phẩm
Chiều dày 

(mm)
ĐVT

36 D20 cái 3,909 4,300
37 D25 cái 4,545 5,000

Khớp nối trơn
38 D16 cái 1,091 1,200
39 D20 cái 1,455 1,600
40 D25 cái 2,455 2,700
41 D32 cái 4,455 4,900

Hộp chia ngả 2 đường vuông góc
42 D16 cái 9,636 10,600
43 D20 cái 9,818 10,800
44 D25 cái 10,545 11,600

Hộp chia ngả 1 đường
45 D16 cái 9,545 10,500
46 D20 cái 9,636 10,600
47 D25 cái 10,545 11,600

Hộp chia ngả 2 đường
48 D16 cái 9,545 10,500
49 D20 cái 9,636 10,600
50 D25 cái 10,545 11,600

Hộp chia ngả 3 đường
51 D16 cái 9,636 10,600
52 D20 cái 9,727 10,700
53 D25 cái 10,545 11,600

Hộp chia ngả 4 đường cái
54 D16 cái 9,636 10,600
55 D20 cái 9,727 10,700
56 D25 cái 11,273 12,400

Kẹp đỡ ống
57 D16 cái 1,818 2,000
58 D20 cái 2,091 2,300
59 D25 cái 3,000 3,300
60 D32 cái 4,364 4,800
61 Nắp đậy hộp nối tròn có vít cái 3,545 3,900

DỤNG CỤ THI CÔNG
62 Lò xo uốn ống
63 D16 cái 61,636 67,800
64 D20 cái 71,273 78,400
65 D25 cái 93,455 102,800
66 D32 cái 120,182 132,200
67 Kìm cắt ống cái 448,000 492,800
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